
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ GIANG 

 

Số: 2960/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hà Giang, ngày 21 tháng 11 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang còn hiệu lực, hết hiệu lực 

một phần, văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản 

quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Giang, cụ thể: 

1. Tổng số văn bản được hệ thống hóa: 15 văn bản quy phạm pháp luật của 

HĐND, UBND thành phố, (01 Nghị quyết, 14 Quyết định). Trong đó: 0 văn bản 

hết hiệu lực toàn bộ, 06 văn bản còn hiệu lực; 09 văn bản cần đình chỉ thi hành, 

ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. Được lập 

thành 02 danh mục, gồm: 

a) Danh mục văn bản còn hiệu lực toàn bộ hoặc một phần: 06 văn bản (có 

Danh mục số 05 kèm theo). 

b) Danh mục văn bản cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: 09 văn bản (có Danh mục số 06 kèm theo). 

2. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thành 

phố còn hiệu lực năm 2023: Gồm các văn bản thuộc Danh mục văn bản tại Điểm 

a Khoản 1 Điều này. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx


  

Điều 2. Căn cứ kết quả hệ thống hóa được công bố tại Điều 1: 

1. Đăng tải kết quả hệ thống hóa. 

a) Giao Ban biên tập Trang thông tin điện tử thành phố thực hiện việc đăng 

tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử 

thành phố. 

b) Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố thực hiện việc niêm yết kết 

quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại trụ sở HĐND-UBND thành phố.  

2. Đối với văn bản tại Danh mục văn bản cần ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ 

sung, thay thế, bãi bỏ ở Điểm b Khoản 1 Điều 1. 

Giao Trưởng phòng: Tài chính-Kế hoạch, Quản lý đô thị, Văn hóa và 

thông tin; Nội vụ, Lao động thương binh và xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối 

hợp với Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND-UBND thành phố tham mưu UBND 

thành phố bãi bỏ đối với văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban 

hành; tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố xử lý đối với văn bản 

do HĐND thành phố ban hành theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2015, Nghị định 34/2016/NĐ-CP. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giao Phòng Tư 

pháp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố; Trưởng phòng Tư 

pháp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, 

phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Sở Tư pháp; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- BBT Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, TP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Danh Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Mẫu số 05 Phụ lục IV Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang năm 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2960 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Giang) 

      

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày, 

tháng, năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 
Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú 

I. LĨNH VỰC THANH TRA (01 văn bản) 

1 Quyết định 
Số 03/2021/QĐ-UBND 

ngày 31/8/2021 

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Thanh tra thành phố Hà Giang. 
08/9/2021 

 

II. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (01 văn bản) 

2 Quyết định 
Số 13/2021/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021 

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng Lao động – Thương binh và xã hội thành phố 

Hà Giang. 

11/01/2022 
 

III. LĨNH VỰC TƯ PHÁP (01 văn bản) 

3 Quyết định 
Số 08/2021/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2021 

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng Tư pháp thành phố Hà Giang 
20/12/2021  

IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (01 văn bản) 



  

4 Quyết định 
Số 07/2021/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2021 

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Hà Giang 
20/12/2021  

V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (01 văn bản) 

5 Quyết định 
Số 10/2021QĐ-UBND 

ngày 10/12/2021 

Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Hà 

Giang 

20/12/2021  

Tổng cộng: 05 văn bản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Mẫu số 06 Phụ lục IV Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

DANH MỤC 

Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố năm 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  2960 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang) 

 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản 

Tên gọi của văn bản 

Kiến nghị (đình chỉ 

thi hành, ngưng 

hiệu lực, sửa đổi, 

bổ sung, thay thế, 

bãi bỏ hoặc ban 

hành mới) 

Nội dung kiến nghị/ Lý 

do kiến nghị 

Cơ quan/ 

đơn vị chủ 

trì soạn 

thảo 

Thời hạn 

xử lý hoặc 

kiến nghị 

xử lý/tình 

hình xây 

dựng 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ (01 văn bản) 

1 Nghị quyết 

Số 01/2019/NQ-

HĐND ngày 

05/7/2019  

Bãi bỏ Nghị quyết Số 07/2006/NQ-

HĐND ngày 26/7/2006 của HĐND 

thị xã Hà Giang (nay là thành phố 

Hà Giang) 

Ngưng hiệu lực 

Không đảm bảo các yếu tố theo 

quy định Khoản 1 Điều 3 của 

Luật Ban hành văn bản QPPL 

năm 2015. 
Phòng Quản 

lý đô thị 

Quý IV 

năm 2023 

2 Quyết định 

Số 06/2021/QĐ-

UBND ngày 

10/12/2021 

Quy định cụ thể chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Phòng Quản lý đô 

thị thành phố Hà Giang 

Bãi bỏ 
Không còn phù hợp do căn cứ 

pháp lý đã thay đổi 

Quý IV 

năm 2023 

II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH (01 văn bản) 

3 Quyết định 

Số 01/2019/QĐ-

UBND ngày 

22/7/2019  

Bãi bỏ các Quyết định số 

1181/2011/QĐ-UBND ngày 

27/4/2011 và Quyết định số 949/QĐ-

UBND ngày 01/4/2014 của UBND 

thành phố Hà Giang. 

Ngưng hiệu lực 

Không đảm bảo các yếu tố theo 

quy định Khoản 1 Điều 3 của 

Luật Ban hành văn bản QPPL 

năm 2015. 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Quý IV 

năm 2023 



  

4 Quyết định 

Số 05/2021/QĐ-

UBND ngày 

10/12/2021 

Quy định cụ thể chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Phòng Tài chính - 

Kế hoạch thành phố Hà Giang 

Bãi bỏ 
Không còn phù hợp do căn cứ 

pháp lý đã thay đổi 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch 

Quý IV 

năm 2023 

III. LĨNH VỰC VĂN PHÒNG (01 văn bản) 

5 Quyết định 

Số 01/2021/QĐ-

UBND ngày 

25/8/2021 

Bãi bỏ Quyết định số 

01/2016/QĐ-UBND ngày 

28/7/2016 của UBND thành 

phố Hà Giang. 

Ngưng hiệu lực 

Không đảm bảo các yếu tố theo 

quy định Khoản 1 Điều 3 của 

Luật Ban hành văn bản QPPL 

năm 2015. 

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

Quý IV 

năm 2023 

4. LĨNH VỰC NỘI VỤ (01 văn bản) 

6 Quyết định 

Số 04/2021/QĐ-

UBND ngày 

06/12/2021 

Bãi bỏ Quyết định số 

01/2017QĐ-UBND ngày 

28/7/2016 của UBND thành 

phố Hà Giang. 

Ngưng hiệu lực 

Không đảm bảo các yếu tố theo 

quy định Khoản 1 Điều 3 của 

Luật Ban hành văn bản QPPL 

năm 2015. 
Phòng Nội 

vụ 

 

Quý IV 

năm 2023 

7 Quyết định 

Số 02/2021/QĐ-

UBND ngày 

31/8/2021 

Quy định cụ thể chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Nội vụ 

thành phố Hà Giang 

Bãi bỏ 
Không còn phù hợp do 

căn cứ pháp lý đã thay đổi 

Quý IV 

năm 2023 

5. LĨNH VỰC KINH TẾ (01 văn bản) 

8 Quyết định 

Số 12/2021/QĐ-

UBND ngày 

10/12/2021 

Quy định cụ thể chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Kinh 

tế thành phố Hà Giang 

Bãi bỏ 
Không còn phù hợp do 

căn cứ pháp lý đã thay đổi 

Phòng Kinh 

tế 

Quý IV 

năm 2023 

6. LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN (01 văn bản) 

9 Quyết định 

Số 11/2021/QĐ-

UBND ngày 

10/12/2021 

Quy định cụ thể chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Phòng Văn 

hóa và thông tin thành phố 

Hà Giang 

Bãi bỏ 
Không còn phù hợp do căn 

cứ pháp lý đã thay đổi 

Phòng Văn 

hóa và 

thông tin 

Quý IV 

năm 2023 

10 Quyết định 

Số 09/2021QĐ-

UBND ngày 

10/12/2021 

Quy định cụ thể chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Văn phòng 

 Bãi bỏ 
Không còn phù hợp do căn 

cứ pháp lý đã thay đổi 

Văn phòng 

HĐND-

UBND 

Quý iii 

năm 2023 



  

HĐND-UBND thành phố Hà 

Giang 

thành phố 

Tổng cộng: 10 văn bản 
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